
A B 1 2 4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 15.506.429         17.373.136        112,0           

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƢỚI 6.578.453           7.105.296          108,0           

Chi bổ sung cân đối 5.944.695           5.944.695          100,0           

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện 633.758              1.160.601          183,1           

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 8.877.976           6.960.518          78,4             

Trong đó: -                      -                     

I Chi đầu tƣ phát triển 4.504.309           3.168.852          70,4             

1 Chi đầu tư cho các dự án 4.504.309           3.013.387          66,9             

Trong đó: -                      -                     

1.1 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề -                      123.991             

1.2 Chi Khoa học và công nghệ -                      17.899               

1.3 Chi Y tế, dân số và gia đình -                      39.710               

1.4 Chi Văn hóa thông tin -                      18.651               

1.5 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn -                      -                     

1.6 Chi Thể dục thể thao -                      9.000                 

1.7 Chi Bảo vệ môi trường -                      -                     

1.8 Chi các hoạt động kinh tế -                      2.295.345          

1.9

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, 

đoàn thể -                      416.582             

1.10 Chi Bảo đảm xã hội -                      5.922                 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ 

chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo 

quy định của pháp luật -                      -                     

3 Chi đầu tư phát triển khác -                      155.465             

II Chi thƣờng xuyên 4.084.522           3.789.569          92,8             

Trong đó: -                      -                     

1 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.024.979           947.122             92,4             

2 Chi Khoa học và công nghệ 41.138                27.603               67,1             

3 Chi Y tế, dân số và gia đình 1.597.840           1.428.785          89,4             

4 Chi Văn hóa thông tin 74.357                67.606               90,9             

5 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn 13.598                22.864               168,1           

6 Chi Thể dục thể thao 46.508                39.145               84,2             

7 Chi Bảo vệ môi trường 64.719                60.747               93,9             

8 Chi các hoạt động kinh tế 366.341              357.830             97,7             

9

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, 

đoàn thể 526.765              499.836             94,9             

10 Chi Bảo đảm xã hội 98.387                98.774               100,4           
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III Chi trả nợ lãi 3.400                  657                    19,3             

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.440                  1.440                 100,0           

V Dự phòng ngân sách 144.305              -                     -               

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng 140.000              -                     -               

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU -                      2.696.454          

D GHI CHI TIỀN THUÊ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 50.000                
-                     

-               

E CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN -                      610.868             
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